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T           D    U    C Ư PRÔ G 

- T                                          

   m p  n -     t   p   n t  : Ông  à   i   C í  . 

Các     t  m n  n d n:  

1. Ông  ặ g  ồ g Việt.  

2. Bà Bế T ị  ợi. 

-                 : Ông Hà  ứ  Qua g – Thư ký T a     hâ  dâ  

hu    Chư Prô  , tỉ h Gia Lai. 

- Đạ  d ệ  V ệ    ể   á    â  dâ   uyệ  C   Prô  ,  ỉ   G   L        

gia phiên toà: Ông  ê Vă  Sơ  - Kiểm s t viê . 

     26 th    7  ăm 2018, t i tr  s  T       hâ  dâ  hu    Chư Prô  , 

tỉ h Gia Lai   t    s  th m cô   khai v     dâ  sự th   ý s  09/2018/TLST-   

     31 01 2018 về vi c “Tra h chấp hợp đồ   dâ  sự va  t i s  ” the   u  t 

đ  h đưa v     ra   t    s : 06/2018    T-        05 th    6  ăm 2018 và 

 u  t đ  h h ã  phiê  t a s  05 2018    T-DS ngày 26/6/2018  i a: 

- Nguy n đơn: Ông Bùi  gọ  K, sinh  ăm 1977 và bà Trầ  T ị T, sinh 

 ăm 1981; đ a chỉ: thôn B, xã T, hu    Chư Prô  , tỉ h Gia Lai. Có mặt. 

-    đơn: Ông  guyễ  Vă  D, si h  ăm 1974 v  b  Triệu  gọ     Q, 

si h  ăm 1983; đ a chỉ: thô  C,  ã T, hu    Chư Prô  , tỉ h Gia Lai. Vắ   mặt. 

    DU G VỤ   : 

-   eo  ồ sơ vụ  n cũng n ư tạ  p   n t   nguy n đơn, ông  ù  Ng c K và 

bà  rần       t ống n ất trình bày: Trước đâ  v   th    2 2016 âm   ch vợ 

chồ   ô     u ễ  Vă   , bà Tri u   ọc H    có  ê   h  ô   b  để hỏi va  

tiề ,   hĩ vì b   bè  ê  ông bà đ   đ i  ý mượ  hộ về ch  vợ chồ   ô    , bà Q 

vay s  tiề  30.000.000 đồ  , ông D và bà Q hẹ  một th    sẽ tr   hư   h t một 

th    vẫ  khô   tr  v  hẹn tới mùa thu h  ch cà phê  ăm đó sẽ tr  ½ s  tiề , 

đ   v  thu h  ch tiêu  ăm đó sẽ tr  ½ s   ợ c     i. Khi đó vợ chồ   ô   có  ói 

với vợ chồ   ô       u để  âu thì ph i tr  tiề   ãi thì họ đồ   ý rồi vợ chồ   

ông D, bà Q vi t  iấ   ợ thứ hai v        01 6/2016,  iấ   ợ     vợ chồ   ô   
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  hẹ  đ   mùa thu h  ch c  phê, tiêu  iê  v  2016-2017 sẽ tr  đủ. Tu   hiê  đã 

đ   h    hư   vợ chồ   ô    , b    vẫ  khô   tr  s   ợ  hư đã cam k t nên 

ông bà yêu cầu chí h qu ề  đ a phư    ca  thi p  i i qu  t. T i biên b     m 

vi c      28 4 2017    ã Thă   Hư   ô     vi t  iấ  cam k t hẹ  đ        

25 12 2017 sẽ tr  đủ tiề , tiề   ãi sẽ tr  ch  vợ chồ   ô   the  qu  đ  h của  h  

 ước. Tuy nhiên mãi đ    a  họ vẫ  chưa tr   ợ vì vậ  ông K, bà T  êu cầu T   

    i i qu  t buộc vợ chồ   ông D, bà Q ph i tr  s  tiề    c    30.000.000 đồ   

(ba mư i tri u đồ  ), riê   đ i với phầ   êu cầu về tiề  lãi thì trước đâ  t i đ   

kh i ki   có  êu cầu vợ chồ   ô    , b    ph i tr  tiề   ãi với mức 1,5% th    

tư    ứ   với thời h   khi vi t  iấ  va  tiề  ngày 01/6/2016 đ          t    s  

th m  hư   t i phiê  t a hôm  a  vợ chồ   ô   tha  đổi một phầ   êu cầu kh i 

ki       êu cầu b  đ   ph i tr  tiề   ãi với mức  ãi suất the  qu  đ  h của ph p 

 uật. 

- B  đơn ông Nguyễn Văn D vắng mặt trong c c lần công k    c ứng cứ, 

 oà g ả  tạ   oà  n cũng n ư tạ  p   n t    ôm n y, tuy nhiên trong qúa trình 

g ả  quyết vụ  n, đã có lờ  k    trình bày n ư s u: V    ăm 2016 vợ chồ   ô   

có va  của vợ chồ   ô   Kh  , b  Tu  t 30.000.000 đồ  , khi va  tiề  có hẹ  

đ    iê  v  c  phê  ăm 2016 sẽ tr  ½ s  tiề , đ   mùa thu h  ch tiêu tức cu i 

 ăm 2016 sẽ tr  h t s  tiề  c     i, khi va  có thỏa thuậ  tr   ãi the   ãi suất Nhà 

 ước qu  đ  h. Tu   hiê  vì điều ki     m ă  khó khă   ê  chưa tr  được  ợ. 

Ngày 01/6/2016 vợ chồ   ô   có vi t  iấ   hậ   ợ  ầ  thứ hai v  cam k t đ   

cu i  iê  v  c  phê, tiêu 2016-2017 sẽ tr  h t  ợ. T i b   cam k t      

28 4 2017 ô   cam k t đ        25 12 2017 sẽ tr  đủ tiề    c v  tiề   ãi từ khi 

va  đ   khi tr  h t  ợ. 

   đ   bà Tri u   ọc H    đã được T      t    đ t c c vă  b   t  t    

để tham  ia t  t     hư   vắ   mặt khô   có  ý d   ê  khô   có ý ki   trì h 

bày.  

Tr    phầ  tra h  uậ , đ i di   Vi   kiểm s t  hâ  dâ  hu    Chư 

Prô  , tỉ h Gia Lai ph t bi u ý ki   ch  rằ  :  

- Về tuâ  the  ph p  uật t  t    dâ  sự: Th m ph   đã v  Hội đồ     t    

đã tuâ  thủ đú   ph p  uật về t  t    dâ  sự tr    qu  trì h  i i qu  t v       

 iai đ    s  th m;   u ê  đ   đã thực hi   đú   v  đầ  đủ qu ề  v    hĩa v  

của mì h; b  đ   khô   chấp h  h c c qu  đ  h của  uật t  t    dâ  sự.  

- Về  ội du   v    : Că  cứ kh    3  iều 26; điểm a kh    1  iều 35, 

điểm a kh    1  iều 39,  iều 92, kh    3  iều 144,  iều 147,  iều 220, điểm 

b kh    2  iều 227,  iều 235, kh    1  iều 244,  iều 266, kh    1  iều 273 

của  ộ  uật t  t    dâ  sự; c c  iều 463, 466, 468, 470 v  điểm b kh    1  iều 

688 của  ộ  uật dâ  sự  ăm 2015.  ề   h  Hội đồ     t    chấp  hậ   êu cầu 

kh i ki   của   u ê  đ   về  êu cầu tr   ợ   c.   i với  êu cầu tí h tiề   ãi 

của   u ê  đ     t thấ  t i phiê  t a hôm  a    u ê  đ   có tha  đổi một phầ  

 êu cầu kh i ki  , chỉ  êu cầu b  đ   ph i tr  tiề   ãi với mức  ãi suất the  qu  

đ  h của ph p  uật.      u ê  đ   v  b  đ   có thỏa thuậ  về  ãi suất  hư   

không   c đ  h mức  ãi suất, do đó cầ  ph i că  cứ v    iều 468 của  ộ  uật 
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dâ  sự để   c đ  h mức  ãi suất bằ   50% mức  ãi suất  iới h   tư    ứ   

10%  ăm bằ   0,83% th   , đề   h  Hội đồ     t    buộc b  đ   ph i tr  tiề  

lãi từ      01/6/2016 đ          t    s  th m (26 7 2018) the   êu cầu của 

  u ê  đ   là phù hợp.     i ra b  đ   c   ph i ch u    phí dâ  sự s  th m.  

  Ậ   Ị   C   T     : 

Sau khi   hiê  cứu c c t i  i u có tr    hồ s  v     được th m tra t i 

phiê  t   v  că  cứ k t qu  tra h t    t i phiê  t  , Hội đồ     t     hậ  đ  h:  

[1] Về t  t   : T i đ   kh i ki   của   u ê  đ    êu cầu b  đ   là vợ 

chồ   ô     u ễ  Vă   , b  Tri u   ọc H    tr  30.000.000 đồ    ợ   c, 

ph i tr   ãi the  mức  ãi suất 1,5% th    kể từ      vi t  iấ   hậ   ợ 01/6/2016 

đ          t    s  th m. T i phiê  t a,   u ê  đ   có tha  đổi một phầ   êu 

cầu kh i ki   về  êu cầu tí h tiề   ãi, the  đó  êu cầu b  đ   ph i tr  tiề   ãi với 

mức  ãi suất theo qu  đ  h của ph p  uật. X t vi c tha  đổi một phầ   êu cầu 

kh i ki   của   u ê  đ      khô   vượt qu  ph m vi kh i ki    ê  được chấp 

 hậ .   u ê  đ    êu cầu T a     i i qu  t buộc b  đ   ph i tr  tiề   ợ   c v  

tiề   ãi đã va   ê  đâ     qua  h  ph p  uật tra h chấp hợp đồ   dâ  sự về va  

t i s  ; b  đ   ô    , b  Q đă   ký hộ kh u t i thô  3,  ã Thă   Hư  , hu    

Chư Prô  , tỉ h Gia Lai  ê  v     thuộc th m qu ề   i i qu  t của T       hâ  

dâ  hu    Chư Prô   qu  đ  h t i kh    3  iều 26, điểm a kh    1  iều 35, 

điểm a kh    1  iều 39 của  ộ  uật t  t    dâ  sự.    đ   vắ   mặt t i phiê  

t    ầ  thứ hai khô   có  ý d  mặc dù đã được T      tri u tập hợp   , Hội đồ   

  t    că  cứ qu  đ  h t i điểm b kh    2  iều 227 của  ộ  uật t  t    dâ  sự, 

  t    vắ   mặt b  đ   the  thủ t c chu  .  

Xét các  êu cầu kh i ki   của   u ê  đ  :  

[2] Về s   ợ   c:   u ê  đ    êu cầu b  đ   có   hĩa v  tha h t    s  

 ợ   c    30.000.000 đồ  . T i “Giấ  mượ  tiề ” đề      01 6 2016, b   tự 

khai v  biê  b    ấ   ời khai      12 3 2018, biê  b     m vi c t i chí h qu ề  

đ a phư         28 4 2017 b  đ   ô     thừa  hậ  trước đâ  vợ chồ g ông có 

va  của   u ê  đ   s  tiề  30.000.000 đồ  ; bà Q được T a    tri u tập hợp    

 hiều  ầ   hư   khô   tham  ia t  t   , được  em đã từ bỏ qu ề  cu   cấp t i 

 i u, chứ   cứ, chứ   mi h v  trì h b   để b   v  qu ề  v   ợi ích hợp ph p 

của mì h cũ    hư khô   ph   đ i  h    tì h ti t, sự ki   m    u ê  đ   đưa 

ra. Hội đồ     t      c đ  h đâ     tì h ti t khô   cầ  ph i chứ   mi h the  

kh    2  iều 92 của  ộ  uật t  t    dâ  sự. Hội đồ     t    că  cứ  iấ  va  

tiề  với tiêu đề “Giấ  mượ  tiề ” đề      01 6 2016  i a   u ê  đ   v  b  đ   

thể hi   b  đ   c    ợ   u ê  đ   s  tiề  30.000.000 đồ     c  ê   êu cầu 

kh i ki   của   u ê  đ      có că  cứ. 

[3] Về s   ợ  ãi: Khi nguyên đ   ch  b  đ   va  tiề  thể hi   bằ    iấ  

mượ  tiề  đề      01 6 2016, thời h   tr  tiề  v   cu i  iê  v  mùa cà phê, tiêu 

2106-2017 sẽ tr  đủ tiề  va . T i  iấ  mượ  tiề  khô   thể hi   có  ãi  hư   

sau đó v        28 4 2017 cũ    hư t i b   khai      12 3 2018 b  đ   trì h 

b   sẽ tr   ãi ch    u ê  đ   the  qu  đ  h của  h   ước.  hư vậ , Hội đồ   

  t     hậ  thấ  đâ     hợp đồ   va  t i s   có thời h  , có lãi v  có tra h chấp 
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về mức  ãi suất  ê  the  qu  đ  h t i kh    2  iều 468 của  ộ  uật dâ  sự thì 

mức  ãi suất được   c đ  h bằ   50% mức  ãi suất  iới h   qu  đ  h t i kh    1 

 iều 468 của  ộ  uật dâ  sự t i thời điểm tr   ợ. Tr    trườ   hợp va  có  ãi 

m  khi đ   h   bê  va  khô   tr  h ặc tr  khô   đầ  đủ thì bê  va  ph i tr   ãi 

trê  s   ợ   c the   ãi suất thỏa thuậ  tr    hợp đồ   tư    ứ   với thời h   

va  m  đ   h   chưa tr . D    u ê  đ   v  b  đ   khô     c đ  h mức  ãi suất, 

do đó că  cứ v   kh    2  iều 468 của  ộ  uật dâ  sự, mức  ãi suất được   c 

đ  h bằ   50% mức  ãi suất  iới h   tư    ứ   10%  ăm bằ   0,83% th    là 

có că  cứ chấp  hậ , c  thể:  

Tiề   ãi từ      01 6 2016 đ   ngày 26/7/2018 là: 30.000.000 đồ     

0,83%/tháng/30ngày x 776 ngày = 6.440.800 đồ   (s u tri u b   trăm b   mư i 

  hì , t m trăm đồ  ). 

Vậ  cầ  buộc b  đ   ph i tr  ch    u ê  đ   tổ   cộ   c    c v   ãi    

36.440.800 đồ   (ba mư i s u tri u b   trăm b   mư i   hì  t m trăm đồ  ), 

tr    đó  ợ   c    30.000.000 đồ   (ba mư i tri u đồ  ), tiề   ãi 6.440.800 

đồ   (s u tri u b   trăm b   mư i   hì , t m trăm đồ  ). 

- Về    phí:     êu cầu kh i ki   của   u ê  đ   được chấp  hậ   ê  b  

đ   ph i ch u    phí dâ  sự s  th m the  qu  đ  h của ph p  uật, c  thể: 

36.440.800 đồ     5% = 1.822.040 đồ   (một tri u t m trăm hai mư i hai nghìn 

khô   trăm b   mư i đồ  ).  

Vì c c lẽ tr n; 

QU ẾT  Ị  : 

Că  cứ v   kh    3  iều 26; điểm a kh    1  iều 35, điểm a kh    1 

 iều 39,  iều 92, kh    3  iều 144,  iều 147,  iều 220, điểm b kh    2  iều 

227,  iều 235, kh    1  iều 244,  iều 266, kh    1  iều 273 của  ộ  uật t  

t    dâ  sự; 

Că  cứ vào c c  iều 463, 466, 468, 470 v  điểm b kh    1  iều 688 của 

 ộ  uật dâ  sự  ăm 2015; 

Că  cứ kh    2  iều 26 của   h  qu  t s  326 2016   TV H14      

30 12 2016 của  ỷ ba  thườ   v   u c hội qu  đ  h về mức thu, miễ ,  i m, 

thu,  ộp, qu    ý v  s  d       phí,    phí T a   . 

Tu ê    :  

1. Chấp  hậ   êu cầu kh i ki   của vợ chồ   ô g  ùi   ọc K, b  Trầ  

Th  T. Buộc vợ chồ   ô     u ễ  Vă   , b  Tri u   ọc H    ph i tr  ch  vợ 

chồ   ô    ùi   ọc K, bà Trầ  Th  T c    c v   ãi    36.440.800 đồ   (ba 

mư i s u tri u b   trăm b   mư i   hì  t m trăm đồ  , tr    đó  ợ   c    

30.000.000 đồ   (ba mư i tri u đồ  ), tiề   ãi 6.440.800 đồ   (s u tri u b   

trăm b   mư i   hì , t m trăm đồ  ). 

Kể từ      b      có hi u  ực ph p  uật (đ i với c c trườ   hợp c  qua  

thi h  h    có qu ề  chủ độ   ra qu  t đ  h thi h  h   ) h ặc kể từ      có 

đ    êu cầu thi h  h    của   ười được thi h  h    (đ i với c c kh    tiề  
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ph i tr  ch    ười được thi h  h   ) ch  đ   khi thi h  h        , tất c  c c 

kh    tiề , h    th    bê  ph i thi h  h    c   ph i ch u kh    tiề   ãi của s  

tiề  c   ph i thi h  h    the  mức  ãi suất qu  đ  h t i kh    2  iều 468 của 

 ộ  uật dâ  sự  ăm 2015. 

2. Về    phí:  

-  uộc vợ chồ   ô     u ễ  Vă   , b  Tri u   ọc H    ph i ch u 

1.822.040 đồ   (một tri u t m trăm hai mư i hai   hì  khô   trăm b   mư i 

đồ  ) án phí dâ  sự s  th m. Ông D, bà Q chưa  ộp    phí dâ  sự s  th m. 

- Vợ chồ    ùi   ọc K, b  Trầ  Th  T khô   ph i ch u    phí dâ  sự s  

th m. Tr    i ch  vợ chồ   ô   K, bà T 963.000 đồ   (chí  trăm s u mư i ba 

nghìn đồ  ) tiề  t m ứ      phí dâ  sự s  th m đã  ộp theo biên lai thu t m ứ   

phí,    phí T      s  0002024 ngày 31 tháng 01  ăm 2018 của Chi c c Thi hành 

   dâ  sự hu    Chư Prông, tỉ h Gia Lai. 

3. Về qu ề  kh    c  : C c đư    sự có qu ề    m đ   kh    c   tr    

thời h   15      kể từ      tu ê    , đư    sự vắ   mặt t i phiên tòa thì thời 

h   kh    c   tí h từ       hậ  được b      h ặc được t    đ t hợp   .     

Trườ   hợp b          được thi h  h the  qu  đ  h t i điều 2 Luật Thi 

h  h    dâ  sự thì   ười được thi h  h    dâ  sự,    ười ph i thi h  h    dâ  sự 

có qu ề  th   thuậ  thi h  h   , qu ề   êu cầu thi h  h   , tự   u    thi h  h 

   h ặc b  cư    ch  thi h  h    the  c c  iều 6, 7, 7a, 7b v  9 của Luật thi 

h  h    dâ  sự; thời hi u thi h  h    được thực hi   the  qu  đ  h t i  iều 30 

Luật thi h  h    dâ  sự. 

 

        :  
- TA   tỉ h Gia Lai;                                          

- VK    hu    Chư Prô  ; 

- Chi c c THA   hu    Chư Prô  ; 

- C c đư    sự;                                                                                

- Lưu hồ s  v    .                                                                                                                     

 

 

T          G   T    S  T    

T    P    – C   TOẠ P  Ê  TOÀ 
 

( ã ký) 

 

 

 à   i   C í h 
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